
 

SỞ Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN 

TTYT THANH AN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:      /TM-TTYT Thanh An, ngày 16 tháng 03 năm 2026 

 

 

THƯ MỜI BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các cơ sở sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp. 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 có hiệu lực thi 

hành từ 01/01/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, 

Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu 

số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15 có hiệu lực từ ngày 01/7/2025; 

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chỉnh phủ 

Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 

111/2025/NĐ-CP ngày 22/05/2025 của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính 

phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ quy chế chi tiêu nội  bộ năm 2026 của Trung tâm Y tế Thanh An; 

Căn cứ nhu cầu sử dụng văn phòng phẩm, vật tư, dụng cụ, xà phòng, 

hóa chất tẩy rửa phục vụ chuyên môn của các đơn vị trực thuộc Trung tâm Y 

tế Thanh An quý II năm 2026; 

Căn cứ Kế hoạch số 112/KH-TTYT, ngày 16/03/2026 của Trung tâm Y 

tế Thanh An về Mua sắm văn phòng phẩm, vật tư, dụng cụ, xà phòng, hóa 

chất tẩy rửa phục vụ chuyên môn cho TTYT Thanh An quý II năm 2026; 

Để đảm bảo cung cấp kịp thời, đầy đủ văn phòng phẩm, vật tư, dụng 

cụ, xà phòng, hóa chất tẩy rửa phục vụ chuyên môn cho việc triển khai thực 

hiện các hoạt động  y tế của Trung tâm Y tế Thanh An.  

Trung tâm Y tế Thanh An đề nghị các đơn vị, cơ sở sản xuất và kinh 

doanh, doanh nghiệp tham gia báo giá cung cấp văn phòng phẩm, vật tư, dụng 

cụ, xà phòng, hóa chất tẩy rửa cho Trung tâm Y tế Thanh An cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế Thanh An. 

Địa chỉ: Thôn Trại Giống, Xã Thanh An, Tỉnh Điện Biên. 

2. Thông tin liên hệ bộ phận chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 
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Phòng tổ chức hành chính – Kế toán, Trung tâm Y tế Thanh An. Địa chỉ: 

Thôn Trại Giống, Xã Thanh An, Tỉnh Điện Biên. Điện thoại: 0372 489 307 

(trong giờ hành chính). 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp: Phòng tổ chức hành chính – Kế toán, Trung tâm Y tế 

Thanh An. Địa chỉ: Thôn Trại Giống, Xã Thanh An, Tỉnh Điện Biên. Điện 

thoại: 0372 489 307(Bà Vũ Thị Hồng). 

- Nhận qua Gmail: vuhong794@gmail.com 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 17h00 phút ngày 16/3/2026 đến trước 

17h00 phút ngày 22/3/2026. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ 17h00 

ngày 16/3/2026. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá 

1. Danh mục hàng hóa, dịch vụ (Theo phụ lục 01 kèm theo). 

2. Địa điểm thực hiện: Trung tâm Y tế Thanh An. 

3. Các thông tin khác 

Cung cấp kịp thời, đảm bảo yêu cầu về số lượng, chất lượng văn phòng 

phẩm, vật tư, dụng cụ, xà phòng, hóa chất tẩy rửa theo quy định và yêu cầu 

của Trung tâm Y tế Thanh An. 

Cung cấp kịp thời, đầy đủ văn phòng phẩm, vật tư, dụng cụ, xà phòng, 

hóa chất tẩy rửa cho các đơn vị trực thuộc Trung tâm Y tế Thanh An để triển 

khai thực hiện các hoạt động y tế. 

4. Mẫu báo giá: (Theo mẫu chi tiết phụ lục 2 kèm theo). 

Trung tâm Y tế Thanh An thông báo mời báo giá Gói thầu Mua sắm 

văn phòng phẩm, vật tư, dụng cụ, xà phòng, hóa chất tẩy rửa phục vụ chuyên 

môn cho TTYT Thanh An quý II năm 2026. Nhà thầu có nguyện vọng tham 

gia gửi bản báo giá đến Trung tâm Y tế Thanh An theo địa chỉ nêu trên./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cổng thông tin điện tử Trung tâm Y tế; 

- Các Tổ đấu thầu Trung tâm Y tế; 

- Lưu: TCHC-KT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Bùi Thanh Hải 
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Phụ lục I  

( Kèm theo Thư mời báo giá số      /TM-TTYT, ngày 16/03/2026 của Trung 

tâm Y tế Thanh An 

 

Stt Tên hàng hóa 

Đơn 

vị 

tính 

Số lượng 
Ghi 

chú 

1 Bút bi  xanh  Cái 726   

2 Bút ký xanh Cái 11   

3 Ruột bút ký xanh( tương thích với bút ký xanh ) Cái 16   

4 Bút lông bảng  Cái 22   

5 Bút nhớ màu vàng Cây 4   

6 Bút nhớ màu xanh Cây 5   

7 Bút chì gỗ  Cái 10   

8 
Băng keo màu xanh 5cm*7m (hoặc xấp xỉ 

5cm*7m) 
Cuộn 20   

9 
Băng keo màu trắng 5cm*60m (hoặc xấp xỉ 

5cm*60m) 
Cuộn 22   

10 Cặp 3 dây nhựa Cái 10   

11 Mực dấu đỏ 28ml ((hoặc xấp xỉ 28ml) Lọ 4   

12 Mực dấu xanh 28ml (hoặc xấp xỉ 28ml) Lọ 5   

13 Hộp đựng tài liệu Hộp 7   

14 Keo dán giấy  Lọ 55   

15 Kẹp bướm 51 Hộp 24   

16 Kẹp bướm 32 Hộp 38   

17 Kẹp bướm 19 Hộp 27   

18 Kẹp bướm 25 Hộp 26   

19 Kẹp Inox 145mm Cái 2   

20 Kẹp Inox 102mm Cái 2   

21 Trình ký một mặt Cái 1   

22 Giá nhựa để tài liệu 3 ngăn Cái 1   

23 Kim bấm số 10  Hộp 124   

24 Kẹp giấy C62 Hộp 56   

25 Giấy note 3x3 Tệp 16   

26 Giấy note 5 màu Tệp 49   

27 Bìa hồ sơ ( Túi cúc) Túi 220   

28 Máy nhổ ghim Cái 4   

29 Sổ da cao cấp 240 trang Quyển 11   
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Stt Tên hàng hóa 

Đơn 

vị 

tính 

Số lượng 
Ghi 

chú 

30 Sổ Kẻ ngang A4 - 200 trang Quyển 12   

31 Dập ghim (dành cho Kim bấm số 10) Cái 15   

32 Dập ghim to Cái 2   

33 Dây buộc đồ Cuộn 6   

34 Kéo cắt giấy Cái 25   

35 Dao dọc giấy Cái 7   

36 Bộ ấm chén  Bộ 4   

37 Cốc uống nước thủy tinh Bộ 7   

38 Bình đựng nước nhựa 20 lít Bình 7   

39 Bình thủy tinh đựng nước Cái 3   

40 Ấm điện đun nước  Cái 1   

41 Ấm siêu tốc Cái 1   

42 Ổ cắm điện 5m, 06 lỗ Cái 15   

43 Khóa cửa Cái 8   

44 Khóa Chống trộm Cái 2   

45 Bàn chải rửa tay Cái 21   

46 Chổi chít Cái 57   

47 Chổi rễ cán dài Cái 30   

48 Dép nhựa  Đôi 76   

49 Chậu  nhựa nhỡ Cái 6   

50 Chậu nhựa 10 lít Cái 2   

51 Xô nhựa 14 lít Cái 3   

52 Xô nhựa 22 lít Cái 1   

53 Xô nhựa 10 lít Cái 11   

54 Xô nhựa 5 lít Cái 1   

55 Hót rác nhựa cán dài Cái 12   

56 Chổi lông quét bụi Cái 18   

57 Chổi quét màng nhện Cái 7   

58 Chổi cước quét nhà vệ sinh cán dài Cái 26   

59 Bàn chải cọ nhà vệ sinh có tay cầm Cái 13   

60 Nước rửa chén 400ml (hoặc xấp xỉ 400ml ) Chai 48   

61 Nước rửa tay 450ml (hoặc xấp xỉ 450ml) Chai 29   

62 Bột giặt 770g Gói 154   

63 Cây lau sàn nhà (tròn) Cái 8   

64 Nước lau kính 520ml (hoặc xấp xỉ 520ml) Chai 53   



5 

Stt Tên hàng hóa 

Đơn 

vị 

tính 

Số lượng 
Ghi 

chú 

65 Nước lau sàn 3,6kg(hoặc xấp xỉ 3,6kg) Túi 18   

66 Nước lau sàn nhà 10 lít(hoặc xấp xỉ 10 lít) Can 12   

67 
Nước rửa nhà vệ sinh 500ml(hoặc xấp xỉ 

500ml) 
Chai 31   

68 Sọt rác Cái 7   

69 Đạn ghim (dành cho dập ghim to) Hộp 36   

70 Hộp mực dấu Cái 4   

71 Ghim vòng nhiều màu Hộp  24   

72 Đèn pin loại to Cái  2   

73 Bút lông dầu (viết kính) Cái  12   

74 Cờ Tổ Quốc 1.6 x 2.4m Lá 4   

75 Máy dập ghim xoay 3 chiều cỡ nhỡ Cái 3   

76 
Kim bấm dành cho máy dập ghim xoay 3 

chiều cỡ nhỡ 
Hộp 10   

77 Cờ Đảng 1.5 x 2.3m Cái 4   

78 Nước tẩy bồn cầu 10 lít Can 7   

79 Okey Chai 30   

80 Gối mây Cái 2   

82 Giấy in A4 Hộp 5g Gam 1058   

83 Giấy in A5 10g Gam 11   

84 Bìa màu xanh A4 Gam 65   

85 Bìa bóng kính trung A4  Gam 25   

86 Giấy in phun A4 Gam 13   

88 Cuốc Cái 16   

89 Xẻng Cái 16   

90 Dao phát (Dao coắm có cán sắt) Cái 21   

91 Ủng cao su Đôi 27   

92 Gang tay cao su (hộ lý) Đôi 34   

93 Khăn lau tay trắng KT34*30 Cái 355   

94 Khăn lau tay trắng KT46*30 Cái 286   

95 Khăn lau siêu âm màu xanh 20*20 Cái 450   

96 Bàn chải giặt đồ BN (to) Cái 3   

97 Cốc uống nước meka cho bệnh nhân  Cái 105   
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Stt Tên hàng hóa 

Đơn 

vị 

tính 

Số lượng 
Ghi 

chú 

98 Túi ni long trắng loại 1kg Kg 48   

99 Túi bóng xanh loại 5kg Kg 76   

100 Túi bóng xanh loại 10kg Kg 31   

101 Túi bóng vàng loại 5kg Kg 74   

102 Túi bóng vàng loại 10kg Kg 39   

103 Túi bóng Đen loại 5 kg Kg 37   

104 Túi bóng Trắng loại 5 kg Kg 41   

105 Cây lau sàn nhà công nghiệp hình chữ nhật Cây 28   

106 
Tấm lau sàn nhà dùng cho cây lau sàn nhà khô 

hành chữ nhật mầu xanh 
Tấm 30   

107 
Tấm lau sàn nhà dùng cho cây lau sàn nhà khô 

hành chữ nhật mầu đỏ 
Tấm 10   

108 
Tấm lau sàn nhà dùng cho cây lau sàn nhà khô 

hành chữ nhật mầu vàng 
Tấm 10   

109 
Tấm lau sàn nhà dùng cho cây lau sàn nhà khô 

hành chữ nhật mầu trắng 
Tấm 10   

110 Túi bóng trắng 10kg Kg 16   

111 
Nước giặt máy cửa trước 3.6kg (3,6 kg hoặc 

xấp xỉ 3,6kg )   
Túi 80   

112 Bột giặt  4,3kg (4,3 kg hoặc tương đương )  Gói 49   

113 
Nước xả vải 10 lít ( 10 lít hoặc tương đương 

10 lít)  
Can 7   

114 Tẩy lồng máy giặt  Chai 11   

115 Thuổng  Cái  1   

116 Vali nhựa size S Cái  1   

 

 



Phụ lục 02 

( Kèm theo Thư mời báo giá số      /TM-TTYT, ngày 16/03/2026 của Trung 
tâm Y tế Thanh An 

Stt Tên hàng hóa 
Đơn vị 

tính 

Trọng 

lượng/ 

thể 

tích/ 

kích 

thước 

Nhãn 

hàng 

Số 

lượng 

Thành 

tiền( đã 

gồm 

VAT) 

1 Bút bi  xanh  Cái   726   

2 Bút ký xanh Cái   11   

3 
Ruột bút ký xanh( tương thích 

với bút ký xanh ) 
Cái 

  
16   

4 Bút lông bảng  Cái   22   

5 Bút nhớ màu vàng Cây   4   

6 Bút nhớ màu xanh Cây   5   

7 Bút chì gỗ  Cái   10   

8 

Băng keo màu xanh 

5cm*7m (hoặc xấp xỉ 

5cm*7m) 

Cuộn 

  

20   

9 

Băng keo màu trắng 

5cm*60m (hoặc xấp xỉ 

5cm*60m) 

Cuộn 

  

22   

10 Cặp 3 dây nhựa Cái   10   

11 
Mực dấu đỏ 28ml ((hoặc xấp 

xỉ 28ml) 
Lọ 

  
4   

12 
Mực dấu xanh 28ml (hoặc 

xấp xỉ 28ml) 
Lọ 

  
5   

13 Hộp đựng tài liệu Hộp   7   

14 Keo dán giấy  Lọ   55   

15 Kẹp bướm 51 Hộp   24   

16 Kẹp bướm 32 Hộp   38   

17 Kẹp bướm 19 Hộp   27   

18 Kẹp bướm 25 Hộp   26   

19 Kẹp Inox 145mm Cái   2   

20 Kẹp Inox 102mm Cái   2   

21 Trình ký một mặt Cái   1   

22 Giá nhựa để tài liệu 3 ngăn Cái   1   

23 Kim bấm số 10  Hộp   124   

24 Kẹp giấy C62 Hộp   56   

25 Giấy note 3x3 Tệp   16   

26 Giấy note 5 màu Tệp   49   

27 Bìa hồ sơ ( Túi cúc) Túi   220   
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Stt Tên hàng hóa 
Đơn vị 

tính 

Trọng 

lượng/ 

thể 

tích/ 

kích 

thước 

Nhãn 

hàng 

Số 

lượng 

Thành 

tiền( đã 

gồm 

VAT) 

28 Máy nhổ ghim Cái   4   

29 Sổ da cao cấp 240 trang Quyển 
  

11   

30 Sổ Kẻ ngang A4 - 200 trang Quyển 
  

12   

31 
Dập ghim (dành cho Kim 

bấm số 10) 
Cái 

  
15   

32 Dập ghim to Cái   2   

33 Dây buộc đồ Cuộn 
  

6   

34 Kéo cắt giấy Cái   25   

35 Dao dọc giấy Cái   7   

36 Bộ ấm chén  Bộ   4   

37 Cốc uống nước thủy tinh Bộ   7   

38 Bình đựng nước nhựa 20 lít Bình 
  

7   

39 Bình thủy tinh đựng nước Cái   3   

40 Ấm điện đun nước  Cái   1   

41 Ấm siêu tốc Cái   1   

42 Ổ cắm điện 5m, 06 lỗ Cái   15   

43 Khóa cửa Cái   8   

44 Khóa Chống trộm Cái   2   

45 Bàn chải rửa tay Cái   21   

46 Chổi chít Cái   57   

47 Chổi rễ cán dài Cái   30   

48 Dép nhựa  Đôi   76   

49 Chậu  nhựa nhỡ Cái   6   

50 Chậu nhựa 10 lít Cái   2   

51 Xô nhựa 14 lít Cái   3   

52 Xô nhựa 22 lít Cái   1   

53 Xô nhựa 10 lít Cái   11   

54 Xô nhựa 5 lít Cái   1   

55 Hót rác nhựa cán dài Cái   12   

56 Chổi lông quét bụi Cái   18   

57 Chổi quét màng nhện Cái   7   

58 Chổi cước quét nhà vệ sinh Cái   26   
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Stt Tên hàng hóa 
Đơn vị 

tính 

Trọng 

lượng/ 

thể 

tích/ 

kích 

thước 

Nhãn 

hàng 

Số 

lượng 

Thành 

tiền( đã 

gồm 

VAT) 

cán dài 

59 
Bàn chải cọ nhà vệ sinh có 

tay cầm 
Cái 

  
13   

60 
Nước rửa chén 400ml (hoặc 

xấp xỉ 400ml ) 
Chai 

  
48   

61 
Nước rửa tay 450ml (hoặc 

xấp xỉ 450ml) 
Chai 

  
29   

62 Bột giặt 770g Gói   154   

63 Cây lau sàn nhà (tròn) Cái   8   

64 
Nước lau kính 520ml (hoặc 

xấp xỉ 520ml) 
Chai 

  
53   

65 
Nước lau sàn 3,6kg(hoặc xấp 

xỉ 3,6kg) 
Túi 

  
18   

66 
Nước lau sàn nhà 10 lít(hoặc 

xấp xỉ 10 lít) 
Can 

  
12   

67 
Nước rửa nhà vệ sinh 

500ml(hoặc xấp xỉ 500ml) 
Chai 

  
31   

68 Sọt rác Cái   7   

69 
Đạn ghim (dành cho dập 

ghim to) 
Hộp 

  
36   

70 Hộp mực dấu Cái   4   

71 Ghim vòng nhiều màu Hộp    24   

72 Đèn pin loại to Cái    2   

73 Bút lông dầu (viết kính) Cái    12   

74 Cờ Tổ Quốc 1.6 x 2.4m Lá   4   

75 
Máy dập ghim xoay 3 chiều 

cỡ nhỡ 
Cái 

  
3   

76 
Kim bấm dành cho máy dập 

ghim xoay 3 chiều cỡ nhỡ 
Hộp 

  
10   

77 Cờ Đảng 1.5 x 2.3m Cái   4   

78 Nước tẩy bồn cầu 10 lít Can   7   

79 Okey Chai   30   

80 Gối mây Cái   2   

82 Giấy in A4 Hộp 5g Gam 
  

1058   

83 Giấy in A5 10g Gam 
  

11   
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Stt Tên hàng hóa 
Đơn vị 

tính 

Trọng 

lượng/ 

thể 

tích/ 

kích 

thước 

Nhãn 

hàng 

Số 

lượng 

Thành 

tiền( đã 

gồm 

VAT) 

84 Bìa màu xanh A4 Gam 
  

65   

85 Bìa bóng kính trung A4  Gam 
  

25   

86 Giấy in phun A4 Gam 
  

13   

88 Cuốc Cái   16   

89 Xẻng Cái   16   

90 
Dao phát (Dao coắm có cán 

sắt) 
Cái 

  
21   

91 Ủng cao su Đôi   27   

92 Gang tay cao su (hộ lý) Đôi   34   

93 Khăn lau tay trắng KT34*30 Cái   355   

94 Khăn lau tay trắng KT46*30 Cái   286   

95 
Khăn lau siêu âm màu xanh 

20*20 
Cái 

  
450   

96 Bàn chải giặt đồ BN (to) Cái   3   

97 
Cốc uống nước meka cho 

bệnh nhân  
Cái 

  
105   

98 Túi ni long trắng loại 1kg Kg   48   

99 Túi bóng xanh loại 5kg Kg   76   

100 Túi bóng xanh loại 10kg Kg   31   

101 Túi bóng vàng loại 5kg Kg   74   

102 Túi bóng vàng loại 10kg Kg   39   

103 Túi bóng Đen loại 5 kg Kg   37   

104 Túi bóng Trắng loại 5 kg Kg   41   

105 
Cây lau sàn nhà công nghiệp 

hình chữ nhật 
Cây 

  
28   

106 

Tấm lau sàn nhà dùng cho 

cây lau sàn nhà khô hành 

chữ nhật mầu xanh 

Tấm 

  

30   

107 

Tấm lau sàn nhà dùng cho 

cây lau sàn nhà khô hành 

chữ nhật mầu đỏ 

Tấm 

  

10   

108 

Tấm lau sàn nhà dùng cho 

cây lau sàn nhà khô hành 

chữ nhật mầu vàng 

Tấm 

  

10   
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Stt Tên hàng hóa 
Đơn vị 

tính 

Trọng 

lượng/ 

thể 

tích/ 

kích 

thước 

Nhãn 

hàng 

Số 

lượng 

Thành 

tiền( đã 

gồm 

VAT) 

109 

Tấm lau sàn nhà dùng cho 

cây lau sàn nhà khô hành 

chữ nhật mầu trắng 

Tấm 

  

10   

110 Túi bóng trắng 10kg Kg   16   

111 

Nước giặt máy cửa trước 

3.6kg (3,6 kg hoặc xấp xỉ 

3,6kg )   

Túi 

  

80   

112 
Bột giặt  4,3kg (4,3 kg hoặc 

tương đương )  
Gói 

  
49   

113 
Nước xả vải 10 lít ( 10 lít 

hoặc tương đương 10 lít)  
Can 

  

7   

114 Tẩy lồng máy giặt  Chai 
  

11   

115 Thuổng  Cái    1   

116 Vali nhựa size S Cái    1   

…, ngày.... tháng....năm.... 

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất/nhà cung cấp 

 



 


	THƯ MỜI BÁO GIÁ

		2026-03-16T16:37:54+0700


		2026-03-16T16:57:48+0700


		2026-03-16T16:57:49+0700


		2026-03-16T16:58:53+0700


		2026-03-16T16:58:54+0700


		2026-03-16T17:00:12+0700


		2026-03-16T17:00:12+0700




